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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚ MỸ 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

  

    Bản án số: 78 /2023/HS-ST 

    Ngày: 21-6-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Trần Thị Ái Hà        

                                          Ông Đinh Công Trường   

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hằng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuý – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ tiến 

hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 73/2023/TLST-HS ngày 12/5/2023 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2023/QĐST-HS ngày 07/6/2023 của 

Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ đối với bị cáo:                                                       

Trương Thái N , sinh năm: 1981 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nơi cư trú: ấp M, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nghề nghiệp: 

Phụ hồ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn 

hóa: 9/12; Con ông Trương Văn G và bà Nguyễn Thị Phước A; Có vợ là Võ Thị 

Hồng B và 02 người con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền 

án, tiền sự: Không 

Bị bắt ngày 31/01/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.   (có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo Trương Thái N: Ông Hoàng Đăng Vĩnh D, 

Luật sư Văn phòng luật sư T, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.  (có mặt) 

Bị hại:  

1. Ông Lê Thanh B , sinh năm: 1969. Nơi cư trú: Thôn P, xã T, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp: 

Bà Trần Thị H , sinh năm: 1976. Nơi cư trú: Thôn P, xã T, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Là vợ ông B) (vắng mặt) 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Kim S, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp P, xã T, huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  (vắng mặt) 
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2. Bà Huỳnh Thị Mộng C, sinh năm: 1993. Nơi cư trú: Tổ 3, thôn 1, xã L, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  (vắng mặt) 

3. Ông Lê Thanh M, sinh năm: 2004. Nơi cư trú: Thôn P, xã T, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  (vắng mặt) 

4. Bà Nguyễn Thị Phước A, sinh năm: 1955. Nơi cư trú: ấp M, xã L, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 16 gờ 45 phút ngày 30/10/2022, Trương Thái N  điều khiển xe 

mô tô biển kiểm soát 72C1-988.16, lưu thông từ đường chợ Tóc Tiên đi ra 

đường Hắc Dịch-Tóc Tiên. Khi đến đoạn giao nhau với đường Hắc Dịch-Tóc 

Tiên thuộc tổ 1, ấp 2, xã T, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, N điều khiển 

xe chuyển hướng rẽ trái qua đường đi về hướng xã Châu Pha. Khi điều khiển xe 

chuyển hướng, N không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn cho phương tiện 

tham gia giao thông khác nên đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 

72E1-882.38 do ông Lê Thanh B điều khiển, phía sau chở theo bà Trần Thị H  

lưu thông trên đường Hắc Dịch-Tóc Tiên theo hướng từ xã Châu Pha đi phường 

Hắc Dịch. Hậu quả: ông B và bà H bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

Bà Rịa. Đến chiều ngày 31/10/2022, ông B tử vong. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định:  

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông là đường Hắc Dịch-Tóc 

Tiên, đây là đoạn đường hai chiều có vạch sơn màu vàng, đứt quãng ở giữa chia 

mặt đường thành hai chiều lưu thông. Mặt đường được trải nhựa bằng phẳng, 

rộng 8m80. Khu vực xảy ra tai nạn nằm ở phía trước Chợ Tóc Tiên, bên hông 

chợ có một đường hẻm nối với đường Hắc Dịch-Tóc Tiên. Lấy cột biển tên 

đường “Đường số 19 ấp 2” ở trong lề đường bên trái của đường Hắc Dịch-Tóc 

Tiên theo hướng từ xã Châu Pha đi phường Hắc Dịch làm điểm cố định. Lấy 

mép đường bên phải theo hướng từ phường Hắc Dịch đi xã Châu Pha làm mép 

lề chuẩn. Khu vực va chạm: nằm trên phần đường bên trái hướng từ xã Châu 

Pha đi phường Hắc Dịch; cách lề chuẩn là 5m, cách lốc máy xe mô tô BKS: 

72C1-988.16 là 4m. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 496/KLGĐ-PC09-PY ngày 

16 tháng 11 năm 2022 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, kết luận nguyên nhân chết của Lê Thanh B  kết luận như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Dập - rách da đầu đỉnh trái. Kích thước 

3cm x 1cm. Tụ máu dưới da đầu vùng Đỉnh trái - Thái dương trái, kích thước 

12cm x 10cm. Nứt sọ Thái dương trái, dài 3cm. Màng cứng não phù nề, sung 

huyết. Chảy - tụ máu dưới màng cứng não bán cầu phải. Toàn bộ não phù. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân Lê Thanh B chết do chấn thương sọ não: 

Nứt sọ, chảy tụ máu dưới màng cứng não, phù não. 
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3. Kết luận khác: Vật tác động gây tử vong là vật tày, có góc cạnh, diện tiếp 

xúc rộng, tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ thể nạn nhân theo chiều từ trái qua 

phải. 

Trong máu tử thi Lê Thanh B, không tìm thấy Ethanol; không tìm thấy ma 

túy. 

Đối với bà Trần Thị H : Do bị thương tích nhẹ nên bà H từ chối giám định 

thương tích. 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn: Vụ tai nạn xảy ra là do Trương Thái N điều 

khiển xe mô tô BKS: 72E1-882.38 mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy 

định (0,663mg/l); Chuyển hướng không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn 

nên xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Lê Thanh B điều khiển. Vi phạm Điều 

8, Điều 15 Luật Giao thông đường bộ. 

Quá trình điều tra, Trương Thái N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên. 

Về vật chứng:  

Ngày 16/12/2022,  cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã trả 

lại 01 xe mô tô BKS 72E1-882.38 cho chủ sở hữu là anh Lê Thanh M. 

Đối với 01 xe mô tô BKS 72C1-988.16, hiện đã chuyển sang Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Phú Mỹ bảo quản, chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra, bà Trần Thị H - đại diện 

gia đình bị hại, không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Tại bản cáo trạng số 78/CT-VKS-PM ngày 28/4/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Phú Mỹ đã truy tố Trương Thái N về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 260 Bộ 

luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ giữ nguyên 

quyết định truy tố Trương Thái N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b Khoản 2 

Điều 260 Bộ luật Hình sự, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo với mức án từ 04 đến 05 năm tù. 

Luật sư Hoàng Đăng Vĩnh N bào chữa cho bị cáo trình bày:  

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo Trương Thái N  lần đầu phạm tội 

thuộc trường hợp vô ý, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, gia đình khó khăn 

bị cáo là trụ cột. Từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, đại diện bị hại có 

đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mặc dù tai nạn xảy ra là do lỗi 

của bị cáo, nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bị hại điều khiển xe không 

đội nón bảo hiểm nên khi xảy ra tai nạn mới dẫn đến hậu quả chết người. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 260, điểm b, s 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 
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dưới mức thấp của khung hình phạt được áp dụng, tuyên bị cáo 24 tháng cải tạo 

không giam giữ để bị cáo có cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời. 

Trương Thái N không tranh luận về tội danh, mức hình phạt chỉ xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt nhưng đã có đơn xin được xét xử vắng mặt, trách nhiệm dân sự đã giải 

quyết xong và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bà Nguyễn Thị Phước A xác nhận đã thay mặt bị cáo bồi thường cho gia 

đình bị hại số tiền 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). Đối với số tiền bồi 

thường là của bị cáo, bà không có yêu cầu gì thêm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai 

của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác 

định:  

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại đường Hắc Dịch-

Tóc Tiên thuộc tổ 1, ấp C, xã T, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trương 

Thái N  điều khiển xe mô tô BKS 72C1 – 988.16 mà trong máu có nồng độ cồn 

vượt quá quy định (0.663mg/l), chuyển hướng không chú ý quan sát, không đảm 

bảo an toàn nên xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Lê Thanh B điều khiển, 

phía sau chở bà Trần Thị H. Là vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 8, Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ. Hậu quả: ông B tử vong. 

Như vậy, hành vi của Trương Thái N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b Khoản 2 

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, đúng như truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân 

thị xã Phú Mỹ. 

[3] Tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, đại diện bị hại có đơn bãi nại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra cũng xem xét cho bị cáo, lần đầu 

phạm tội thuộc trường hợp vô ý, có nhân thân tốt, bị cáo là trụ cột gia đình nên 

áp dụng điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ 

một phần mức hình phạt cho bị cáo.  

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Trong vụ án này, tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của bị cáo. Bị cáo điều 

khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không chấp hành luật giao thông 

đường bộ gây tai nạn hậu quả chết người. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm 

cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại, gây hoang 

mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Khi cả nước đang 

chung tay thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông, 

đặc biệt thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe” thì hành vi phạm phạm tội 

của bị cáo cần có mức hình phạt tù tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự tuyên xử phạt bị cáo 24 tháng cải tạo không giam 

giữ là không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nên 

không được chấp nhận. 

 [5]  Về xử lý vật chứng:  

Ngày 16/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã trả 

lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 72E1-882.38 cho chủ sở hữu anh Lê Thanh M, là 

đúng. 

Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 72C1- 988.16, bị cáo sử dụng gây tai 

nạn. Qua xác minh, xe mô tô biển kiểm soát 72C1- 988.16 đăng ký chủ sở hữu 

là bà Huỳnh Thị Mộng C. Bà C xác nhận đã bán cho ông Kim S. Ông Kim S xác 

nhận đã bán cho bị cáo, nhưng chưa sang tên. Do đó, có cơ sở xác định xe mô tô 

biển kiểm soát 72C1-988.16 là tài sản hợp pháp của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 

số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Bà Trần Thị H đại diện gia đình 

bị hại đã nhận số tiền trên, làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và 

không có yêu cầu gì thêm. Đại diện bị hại không có yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết.  

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng). 

Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố Trương Thái N  phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” . 

Áp dụng: điểm b Khoản 2 Điều 260, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Xử phạt bị cáo Trương Thái N  03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành chính phạt tù tính từ ngày 31/01/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trả lại cho bị cáo Trương Thái N 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda 

Wave màu xanh, biển kiểm soát 72C1-988.16 số máy JA39E0225927, số khung 

RLHJA3905HY225890, xe đã cũ, hư hỏng và không hoạt động.  

Hiện đang bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ theo Biên 

bản giao nhận vật chứng, tài sản số 99/BB-CCTHADS ngày 20/6/2023. 

3. Về án phí: Trương Thái N phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.  

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo 

bản án (Riêng người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án 

được tống đạt hợp lệ) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét 

xử phúc thẩm.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tx. Phú Mỹ; 

- Công an tx. Phú Mỹ; 

- Chi cục THADS tx. Phú Mỹ; 

- Phòng PV06, CA tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu: vt, hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Thảo Nguyên 

 

 

 


